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ĐỀ CHẴN 

MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

( Không kể thời gian giao đề ) 

 

Chú ý:  

- Đề thi gồm có hai trang. 

- Học sinh làm bài vào tờ giấy thi. 

 

Phần 1: ( 4 điểm) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Em hãy chọn phương án trả lời  đúng trong mỗi câu sau  

Câu 1: Nếu 5a   thì a bằng  

A. 5   B. 25 C. 125 D. 5 

Câu 2: Khẳng định đúng là 

 

A. 25,025,0   B. 0,25  )25,0(  C. 0,25 = )25,0(  D. 0,25 0,25   

Câu 3: Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu 

A. y = 
a

x
  

B. y = a+x C. y = ax (với a 0) D. xy = a 

 

Câu 4: Cho 
7 4

x y
  và x – y = 12 thì giá trị của x và y là 

A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12 

Câu 5: Bạn Bình mang một số tiền đi mua vở. Ngày hôm đó, cửa hàng hạ giá bán vở 20%. Với cùng 

một số tiền như cũ, bạn Bình sẽ mua thêm được số phần trăm vở so với dự định ban đầu là 

A. 7,5% B. 10% C. 25%  D. 50% 

Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b phân biệt và trong các góc tạo thành có một cặp 

góc so le trong bằng nhau thì 

A. a // b B. a cắt b C. a b D. a trùng với b 

Câu 7: Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì số đo góc C là 

A. 1000 B. 900 C. 800 D. 700 

 



Câu 8: Cho HIK và MNP biết ˆ ˆH M ; ˆ ˆI N . Điều kiện để HIK =MNP theo trường hợp  

góc - cạnh - góc là 

A. HI = NP         B. IK = MN             C. HK = MP D. HI = MN 

Phần 2: ( 6 điểm) TỰ LUẬN 

 

Bài 1:  (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nhất): 

a) 
21 19 1 32

11 13 11 13


     

b) | 3,8 12,8| |12,6 17,4 |    

c) 
25

.
1

0,16
4 4

 
  
 

  

Bài 2: ( 1,0 điểm) Tìm x, y, z biết: 

a) 
5

1 3

4
x


   

           b) 
7

5

x

y
  và x + y = -24   

               c) 2( 4) 9x     

Bài 3: (1,5 điểm) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành 

công việc trong 6 ngày, đội thứ hai hoàn thành trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành trong 8 ngày. Hỏi 

mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết rằng ba đội có tất cả 39 máy và các máy có cùng năng suất. 

Bài 4: (2,5 điểm )  

Cho tam giác ABC có AB = AC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. 

Gọi H là trung điểm của BC. 

a) Chứng minh :  ABH =  ACH. 

b) Chứng minh: MC = NB. 

c) Gọi E là giao điểm của AH và MN. Chứng minh :  AME =  ANE. 

d) Chứng minh AE là đường trung trực của MN. 

 

-------------------------------Hết------------------------------- 

(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


